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I TẦNG 1 - KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

1 Bảng hiệu hộp đèn                                       
"KHOA CẤP CỨU - HỒI 

SỨC TÍCH CỰC VÀ 
CHỐNG ĐỘC"

Khung sắt mạ kẽm hàn kết cấu thành 
khung; Mặt 3M in KTS 1200dpi; đèn 
LED chiếu sáng bên trong.                                                  
- Kích thước: 0.44m x 3.68m

cái 1            

2 Bảng hiệu cột sảnh                                      
"SƠ ĐỒ BỐ TRÍ KHOA 
NHÀ D"
Tầng 1 khoa cấp cứu - Hồi 
sức tích cực và chống độc
Tâng 2.
Tầng 3. Khoa nội
Tầng 4. Khoa Nhi 

Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in UV ngược, bắn vít chụp vít 
góc                                                               
- Kích thước: 1.2m x 0.8m

m2 0.96       

4 Bảng sơ đồ bố trí khoa nhà 
D trong thang máy

Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in UV ngược, keo Yokohama                                               
- Kích thước: 0.4m x 0.6m x 1 cái

cái 1            

5 BIỂN CHỈ DẪN CẦU 
THANG BỘ. 
Tầng 1 khoa cấp cứu - Hồi sức 
tích cực và chống độc
Tầng  2. 
Tầng 3. Khoa nội
Tầng 4. Khoa Nhi 

- Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in UV ngược, keo Yokohama                                               
- Kích thước: 0.4m x 0.6m x 4 cái

cái 1            

6 Biển vẫy 2 mặt:                     
-PHÒNG TIÊM - THỦ THUẬT.1 cái      
-PHÒNG MÁY.                          1 cái    
-PHÒNG TRỰC ĐIỀU DƯỠNG: 1 cái    
-PHÒNG BÁC SỸ                       1 cái  
-PHÒNG KHO .                         1 cái 
 -PHÒNG BỆNH NHÂN.           5 cái  

- Mica TRẮNG SÀNH TAIWAN độ 
dày 5mm cắt Lazer, in UV 2 MẶT, 
Chân đế bắt tường Mica Trắng Sành độ 
dày 8mm cắt Lazer keo gắn tàng hình, 
vít nở bê tông.                                                  
- Kích thước: 0.18m x 0.36m x 10 cái

cái 10          

7 Biển phòng 1 mặt:                          

-PHÒNG HÀNH CHÍNH.           1 cái    
-NHÀ VỆ SINH NỮ.                   1 cái    
-NHÀ VỆ SINH NAM.                1 cái    

- Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.18m x 0.36m x 3 cái

cái 3            

9 BẢNG PHÂN LỊCH TRỰC 
TUẦN

Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in UV ngược, keo Yokohama                                               
- Kích thước: 0.7m x 0.9m x 1 cái

cái 1            

10 BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT 
ĐỘNG - THÔNG TIN 

HÀNG NGÀY

Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in ngược, kẹp khe kính                                               
- Kích thước: 1.20m x 2.42m x 1 cái

cái 1            

PHỤ LỤC BIỂN BẢNG
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11 BẢNG SƠ ĐỒ "KHOA CẤP 
CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ 

CHỐNG ĐỘC"

Khung sắt mạ kẽm hàn kết cấu thành 
khung; Mặt 3M in KTS 1200dpi.                                                  
- Kích thước: 1m x 1.5m

cái 1            

12 Quy định giờ thăm bệnh 
nhân: 

- Buổi trưa: 11h30 - 13h30
- Buổi tối: 17h30 - 21h30

- Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.3m  0.6m x 1 cái

cái 1            

13 Biển đề phòng trượt ngã: - Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.3m  0.4m x 3 cái

cái 3            

II TẦNG 3 - KHOA NỘI
1 Bảng hiệu hộp đèn                                       

"KHOA NỘI"
Khung sắt mạ kẽm hàn kết cấu thành 
khung; Mặt 3M in KTS 1200dpi; đèn 
LED chiếu sáng bên trong.                                                  
- Kích thước: 0.40m x 1.50m

cái 1            

2 BIỂN CHỈ DẪN CẦU 
THANG BỘ

- Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.18m  0.36m x 1 cái

cái 1            

3 Biển vẫy 2 mặt:                        
- BUỒNG BỆNH NHÂN.         9 cái       
- PHÒNG HÀNH CHÍNH.        2 cái      
-PHÒNG TIÊM.                       2 cái    
-PHÒNG THỦ THUẬT .          2 cái    
-PHÒNG KHO .                       1 cái  

- Mica TRẮNG SÀNH TAIWAN độ 
dày 5mm cắt Lazer, in UV 2 MẶT, 
Chân đế bắt tường Mica Trắng Sành độ 
dày 8mm cắt Lazer keo gắn tàng hình, 
vít nở bê tông.                                                  
- Kích thước: 0.18m x 0.36m x 18 cái

cái 16          

4 Biển phòng 1 mặt: 
-PHÒNG BÁC SĨ.                  1 cái 
-PHÒNG TRƯỞNG KHOA.    1 cái

- Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.18m x 0.36m x 2 cái

cái 2            

5 Biển phụ 1 mặt:                          
-WC NỮ.                                    1 cái  
-WC NAM.                                 1 cái 
-KHO DỤNG CỤ VS T.TRUNG    1 cái  

- Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.12m x 0.18m x 3 cái

cái 3            

6 BẢNG PHÂN LỊCH TRỰC 
TUẦN

Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in UV ngược, keo Yokohama                                               
- Kích thước: 0.7m x 0.9m x 1 cái

cái 1            

7 BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT 
ĐỘNG - THÔNG TIN 

HÀNG NGÀY

Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in ngược, kẹp khe kính                                               
- Kích thước: 1.22m x 2.44m x 1 cái

cái 1            

8 BẢNG SƠ ĐỒ "KHOA 
NỘI"

Khung sắt mạ kẽm hàn kết cấu thành 
khung; Mặt 3M in KTS 1200dpi.                                                  
- Kích thước: 1m x 1.5m

cái 1            

9 Quy định giờ thăm bệnh 
nhân: 
- Buổi trưa: 11h30 - 13h30
- Buổi tối: 17h30 - 21h30

- Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.3m x 0.6m x 1 cái

cái 1            

10 Biển đề phòng trượt ngã: - Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.3m x 0.4m x 3 cái

cái 3            

III TẦNG 4 - KHOA NHI



1 Bảng hiệu hộp đèn                                       
"KHOA NHI"

Khung sắt mạ kẽm hàn kết cấu thành 
khung; Mặt 3M in KTS 1200dpi; đèn 
LED chiếu sáng bên trong.                                                  
- Kích thước: 0.40m x 1.50m

cái 1            

2 Bảng hiệu                                    
"KHU VUI CHƠI"

Khung sắt mạ kẽm hàn kết cấu thành 
khung; Mặt 3M in KTS 1200dpi.                                                  
- Kích thước: 0.40m x 1.20m

cái 1            

3 BIỂN CHỈ DẪN CẦU 
THANG BỘ

- Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in UV ngược, keo Yokohama                                               
- Kích thước: 0.18m x 0.36m x 1 cái

cái 1            

4 Biển vẫy 2 mặt:                         

-PHÒNG BỆNH NHÂN. 9 cái       -
PHÒNG HÀNH CHÍNH. 2 cái                
-PHÒNG TIÊM.                2 cái             
-PHÒNG THỦ THUẬT .  2 cái               
-PHÒNG KHO .               1 cái  

- Mica TRẮNG SÀNH TAIWAN độ 
dày 5mm cắt Lazer, in UV 2 MẶT, 
Chân đế bắt tường Mica Trắng Sành độ 
dày 8mm cắt Lazer keo gắn tàng hình, 
vít nở bê tông.                          - Kích 
thước: 0.18m x 0.36m x 16 cái

cái 16          

5 Biển phòng 1 mặt:                        
-PHÒNG BÁC SĨ.                      1 cái    
-PHÒNG TRƯỞNG KHOA.        1 cái    

- Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.18m x 0.36m x 2 cái

cái 2            

6 Biển phụ 1 mặt:                         
-WC NỮ.                                   1 cái   
-WC NAM.                                1 cái 
-KHO DỤNG CỤ VS T.TRUNG   1 cái  

- Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.12m x 0.18m x 3cái

cái 3            

7 BẢNG PHÂN LỊCH TRỰC 
TUẦN

Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in UV ngược, keo Yokohama                                               
- Kích thước: 0.7m x 0.9m x 1 cái

cái 1            

8 BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT 
ĐỘNG - THÔNG TIN 

HÀNG NGÀY

Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in ngược, kẹp khe kính                                               
- Kích thước: 1.22m x 2.44m x 1 cái

cái 1            

9 BẢNG SƠ ĐỒ "KHOA 
NHI"

Khung sắt mạ kẽm hàn kết cấu thành 
khung; Mặt 3M in KTS 1200dpi.                                                  
- Kích thước: 1m x 1.5m

cái 1            

10 Quy định giờ thăm bệnh 
nhân: 

- Buổi trưa: 11h30 - 13h30
- Buổi tối: 17h30 - 21h30

- Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.3m x 0.6m x 1 cái

cái 1            

11 Biển đề phòng trượt ngã: - Mica TRONG TAIWAN độ dày 5mm 
cắt Lazer, in UV ngược, gắn keo 
Yokohama                                                  
- Kích thước: 0.3m x 0.4m x 3 cái

cái 3            

IV KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH



1 Biển phòng 1 mặt:                          
-PHÒNG CHỤP CẮT LỚP V.TÍNH. 
1cái             
-PHÒNG SIÊU ÂM 4:           1 cái 
- Phòng Trưởng khoa :      1 cái      
- WC nữ:                                       1 
cái 
- WC nam :                                  1 
cái   

'BIỂN ALU XANH BÓNG CHỮ 
DECAL trắng VIỀN NHÔM               
  KT: 0.18m x 0.36m

cái 5            

2 Biển phòng 1 mặt:                        
-KHU VỰC SIÊU ÂM - ĐIỆN TIM      

- Alu cắt chữ vi tĩnh decal Taiwan
'- Nền xanh chữ trắng bo viền (mẫu cũ)     
- Kích thước: 0.3m x 0.8m x 1 cái

cái 1            

3 BIỂN KHOA CHẨN 
ĐOÁN HÌNH ẢNH

Khung sắt mạ kẽm hàn kết cấu thành 
khung; Mặt 3M in KTS 1200dpi; đèn 
LED chiếu sáng bên trong.                                                  
- Kích thước: 0.40m x 1.50m

cái 1            

4 SƠ ĐỒ KHOA CHẨN 
ĐOÁN HÌNH ẢNH

Khung sắt mạ kẽm hàn kết cấu thành 
khung; Mặt 3M in KTS 1200dpi.                                                  
- Kích thước: 1.0m x 1.50m

cái 1            

5 Biển đề phòng trượt ngã: - Alu in 1200 dpi phủ decal Taiwan
'- Nền xanh chữ trắng bo viền (mẫu cũ)     
- Kích thước: 0.3m x 0.4m x 4 cái

cái 4            

6 BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT 
ĐỘNG - THÔNG TIN 
HÀNG NGÀY

Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in ngược, kẹp khe kính                                               
- Kích thước: 1.22m x 2.44m x 1 cái

cái 1            

V KHOA XÉT NGHIỆM

1 Biển phòng 1 mặt:                                 
-PHÒNG HÀNH CHÌNH.            1cái    
-PHÒNG LẤY MÁU.                   1cái    

BIỂN ALU XANH BÓNG CHỮ 
DECAL VI TÍNH                                  
 KT: 0.16m x 0.32m

cái 2            

VI KHOA DƯỢC
1 Biển phòng 1 mặt:

-PHÒNG THỐNG KÊ DƯỢC:    1 cái     
-PHÒNG PHÓ KHOA DSCKI: LÊ THỊ 
MAI SƯƠNG:   1cái                          
 -PHÒNG TRỰC DƯỢC .            1 cái    
 - PHÒNG GIAO BAN.              1 cái     

BIỂN ALU đỏ chữ vàng BÓNG CHỮ 
DECAL VI TÍNH                                   
KT: 0.16m x 0.32m

cái 4            

VII KHOA KHÁM BỆNH 

1 BIỂN 
"KHOA KHÁM BỆNH"

- Biển hộp đèn 
- Kích thước: 0.5m x 1.0m x 2 cái

cái 2            

VIII PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1 BẢNG QUY TRÌNH VẬN 
HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI

Khung sắt, mặt Alu phủ decal, phủ bóng 
(kích thước: 1,2m x 0,8m)

cái 2            

2 BẢNG NỘI QUY TIẾP 
CÔNG DÂN

Khung sắt, mặt Alu phủ decal, phủ bóng 
(kích thước: 1,2m x 0,8m)

cái 1            

3 BẢNG PHÂN LỊCH TIẾP 
CÔNG DÂN

Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in UV ngược, keo Yokohama                                               
- Kích thước: 0.7m x 0.9m x 1 cái

cái 1            



4 CẮT CHỮ DECAL DÁN 
ỐNG:                                         -
ỐNG DẪN NƯỚC THẢI.           1cái    -
ỐNG DẪN KHÍ.                       1cái       
-ỐNG DẪN BÙN.                      1cái    

CẮT CHỮ DECAL VÀNG cao 8cm 
dans lên đường ống

cái 3            

5 Biển 1 mặt:                                 
-BỂ THU GOM.                     1cái         
-BỂ ĐIỀU HÒA.                     1cái         
-BỂ CHỨA BÙN.                    1cái         
-CỤM THIẾT                         1cái  

BIỂN ALU XANH BÓNG CHỮ 
DECAL VI TÍNH                                   
KT: 0.16m x 0.32m

cái 4            

6 Biển CÓ CHÂN 2 mặt:                                     
-ĐIỂM XẢ THẢI (TỌA ĐỘ VỊ TRÍ XẢ 
NƯỚC THẢI: 
X=2032805;Y=537183).                    
1cái

BIỂN CÓ CHÂN 2 MẶT BẰNG ALU 
BÓNG CẮT DÁN DECAL KT: 60x80

cái 1            

7 Biển 1 mặt:                                    
 SƠ ĐỒ NHÀ B - 4 TẦNG:                     
TẦNG 4 - KHOA RĂNG HÀM MẶT - 
MẮT - TAI MŨI HỌNG                          
TẦNG 3 - KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN - 
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG                       
TẦNG 2 - KHOA NGOẠI                       
TẦNG 1 - KHOA SẢN                            

BIỂN ALU BÓNG IN PHỦ DECAL, 
PHỦ BÓNG KT: 80x120

cái 1            

8 Biển 1 mặt gắn tường:                                                   
  - TẦNG 4 - KHOA RĂNG HÀM MẶT - 
MẮT - TAI MŨI HỌNG.          2 cái       
 - TẦNG 3 - KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 
- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG.         2 cái   
  - TẦNG 2 - KHOA NGOẠI.    2 cái      

BIỂN ALU BÓNG IN PHỦ DECAL, 
PHỦ BÓNG KT: 0,2m x 0,6m

cái 6            

9 Biển 1 mặt gắn tường:                                                   
  -TẦNG 3 - KHỐI HÀNH CHÍNH - 
HỘI TRƯỜNG.               2 cái               
-TẦNG 2 - KHOA XÉT NGHIỆM - 
KHOA DƯỢC.                    2 cái            

BIỂN ALU BÓNG IN PHỦ DECAL, 
PHỦ BÓNG KT: 0,2m x 0,6m

cái 4            

10 Biển 1 mặt:                                     
- HỘI TRƯỜNG SỐ 1.               1 CÁI    
- HỘI TRƯỜNG SỐ 2.               1 CÁI

BIỂN ALU ĐỎ CHỮ DECAL VÀNG 
 KT: 0.16m x 0.32m

cái 2            

11 Biển phòng 1 mặt:                                 
Biển "phòng Hành chính"
Biển" phòng trưởng khoa",
Biển "phòng Cung ứng bông, gạc"
Biển "phòng Phân loại xử lý đồ vải"
Biển " Phòng Lưu trữ đồ vô khuẩn"
Biển "Phòng vi tính"
Biển " Phòng trưởng khoa"
Biển " Phòng Hành chính"
Biển "Buồng tiêm & Thủ thuật"
Biển "Phòng khám số 1"
Biển "Phòng khám số 12"                     
Biển " phòng hành chính "
Biển "phòng trực diều dưỡng "
Biển "phòng trực bác sỹ"

BIỂN ALU XANH BÓNG CHỮ 
DECAL VI TÍNH                               
   KT: 0.15m x 0.30m

cái 14          

12 Biển phòng 1 mặt:                                 
Biển "NƠI BỎ RÁC 
SINH HOẠT"

BIỂN ALU XANH BÓNG CHỮ 
DECAL VI TÍNH                                     
 KT: 0.22m x 0.30m

cái 2            



13 Biển phòng 1 mặt:                                 
Biển "KHU VỰC 
VÔ KHUẨN VUI LÒNG 
KHÔNG ĐI LỐI NÀY"

BIỂN ALU XANH BÓNG CHỮ 
DECAL VI TÍNH                                        
 KT: 0.4m x 0.30m

cái 2            

14 SƠ ĐỒ KHOA KHÁM 
BỆNH

Khung sắt, mặt Haiza in KTS 1200dpi                                             
- Kích thước: 0.5m x 1.0m x 1 cái

cái 1            

15 Bảng phân buồng: 
Bác sĩ: ................
SĐT: ..................
Điều dưỡng : ................
SĐT: ............

- Mica trong TAIWAN độ dày 5mm cắt 
Lazer, in UV ngược, keo Yokohama                                               
- Kích thước: 0.50m x 0.35m x 9 cái

cái 1            

16 Hòm thư góp ý - Nhôm định hình, Alu, kính cái 1            
17 Ốp nhựa trang trí phòng họp Nhựa NANO vân gỗ, phào chỉ, công keo 

KT: 5,1m x 0,5m
m2 2.55       

18 Bộ logo, chữ nổi phòng họp Mặt Logo, chữ ALU đúc nổi bộ 1            
19 Băng rôn "PHÁT HUY SỨC 

MẠNH ĐẠI ĐOÀN ...NGUYÊN 
MỚI!"

Bạt Hiflax in KTS 720dpi, công căng, 
dây kẽm (8m x 0,8m)

m 8            

20 Bộ chữ nổi Biển hiệu đơn vị Mặt chữ ALU Gương vàng đúc nổi, 
công, keo dán Yokohama

bộ 1            

21 in decal dán xe cứu thương Decal Taiwan in KTS 1200dpi bộ 1            
22 Biển cảnh báo rượt ngã BIỂN ALU in phủ Decal                                      

KT: 0.4m x 0.3m
cái 2            

23 Băng rôn "PHÁT HUY SỨC 
MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT ... KỶ 
NGUYÊN MỚI!"

Bạt Hiflax in KTS 720dpi, công căng, 
dây kẽm (8m x 0,8m)

m 8            

24 Băng rôn "NHIỆT LIỆT HƯỞNG 
ỨNG “NGÀY ... CHỮA CHÁY 
04/10"

Bạt Hiflax in KTS 720dpi, công căng, 
dây kẽm (8m x 0,8m)

m 8            

25 Băng rôn "NHIỆT LIỆT ... LẦN 
THỨ XX!"

Bạt Hiflax in KTS 720dpi, công căng, 
dây kẽm (8m x 0,8m)

m 8            


